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            Phú Thọ, ngày       tháng       năm 2020  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế cấp và thu hồi quyền  

sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

về sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ về 

việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở 

Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 

của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 

máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 18/02/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận Chè Phú Thọ cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cấp và thu hồi quyền 

sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Cục Sở hữu Trí tuệ cấp 

Giấy đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” cho Sở Khoa học và Công 

nghệ. 



 

Điều 3. Chánh Văn phòng sở; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ gia 

đình và cá nhân sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ căn cứ Quyết 

định thực hiện./.     

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ngành (P/hợp); 

- UBND các huyện, thành, thị (P/h) 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, TĐC. 
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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY CHẾ 

   Cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày     tháng     năm 2020 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về trình tự cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận "Chè Phú Thọ". 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú 

Thọ", các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân 

sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Trình tự cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú 

Thọ” nộp 01 bộ hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ gồm có: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận "Chè Phú Thọ" (theo mẫu tại Quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 

18/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ). 

b) Bản cam kết về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú Thọ" 

(theo mẫu tại Quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 18/02/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ). 

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp (nếu là tổ chức). 

d) Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn 

hiệu lực. 



 

đ) Bản sao kết quả phân tích, thử nghiệm mẫu của tổ chức thử nghiệm 

được công nhận/chỉ định. 

e) Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGap, GlobalGap, 

UTZ... còn hiệu lực do tổ chức được chỉ định chứng nhận công nhận. 

Trong trường hợp không có các chứng nhận sản xuất theo quy trình 

VietGap, GlobalGap, UTZ...thì gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh thực 

hiện quy trình sản xuất đảm bảo truy xuất nguồn gốc và sản xuất an toàn. 

f) Các Hợp đồng liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

(nếu có). 

2. Thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế tại cơ sở đề nghị: 

a) Thẩm định hồ sơ: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định nội dung hồ sơ; trong 

thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, phải có văn bản 

thông báo hồ sơ hợp lệ hay chưa hợp lệ để các tổ chức, cá nhân đề nghị biết, 

thực hiện các bước tiếp theo.  

b) Thẩm định thực tế tại cơ sở đối với các hồ sơ hợp lệ 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với Chi cục 

Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản, Phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện/Phòng Kinh tế thị xã Phú Thọ tổ chức thẩm định điều kiện được cấp 

quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ”Chè Phú Thọ” tại thực tế cơ sở đề nghị. 

Thời hạn thẩm định tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo 

hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp cơ sở có Giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGap, 

LobalGap, UTZ... còn hiệu lực thì các cơ quan thẩm định xem xét cụ thể hồ sơ, 

quyết định việc có hay không phải đi thẩm định thực tế tại cơ sở. 

3. Thông báo và trả kết quả 

Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm 

định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ ban hành quyết định cấp hoặc thông báo từ chối cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ, gửi tổ chức, cá nhân 

đề nghị. Trường hợp từ chối cấp phải nêu rõ lý do.  

Điều 4. Trình tự gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

1. Chậm nhất 30 ngày trước ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận hết thời hạn sử dụng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử 

dụng gửi hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ. Hồ sơ gồm có: 



 

a) Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

(theo mẫu tại Quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 18/02/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ).  

b) Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn 

hiệu lực. 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. 

2. Thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở đề nghị; thông báo và trả 

kết quả: Trình tự thực hiện như Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 Quy chế này.  

Điều 5. Trình tự cấp lại; sửa đổi, bổ sung thông tin Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận ”Chè Phú Thọ” 

1. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã 

được cấp nhưng trong quá trình sử dụng bị mất hoặc hư hỏng (mờ, rách nát,…) 

hoặc khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng nhãn hiệu chứng nhận thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ về Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ gồm 

có:  

a) Đơn xin cấp lại/đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (theo mẫu tại Quyết định số 44/QĐ-

SKHCN ngày 18/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ). 

b) Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn 

hiệu lực. 

c) Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, trừ 

trường hợp Giấy chứng nhận bị mất. 

2. Thẩm định, trả kết quả: 

Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định cấp lại/sửa đổi, bổ sung thông tin 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc thông báo từ chối 

cấp lại/từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận ”Chè Phú Thọ”, gửi tổ chức, cá nhân đề nghị. Trường hợp từ 

chối phải nêu rõ lý do.  

Điều 6. Đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú 

Thọ” 

1. Trong quá kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của các cơ quan quản lý nhà 

nước, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ” không chấp hành đủ, vi phạm các quy định tại Quy 

chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” thì Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban 



 

hành quyết định tạm đình chỉ và tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” của tổ chức, cá nhân vi phạm đó. Thời hạn tạm 

đình chỉ và tạm giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tối đa là 06 tháng 

kể từ ngày ban hành quyết định đình chỉ. 

2. Trong thời hạn bị tạm đình chỉ, tổ chức, cá nhân không được sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” dưới bất kỳ hình thức nào. 

3. Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trở lại khi đã 

khắc phục xong vi phạm và gửi báo cáo kết quả khắc phục kèm tài liệu chứng 

minh; được chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận kiểm tra, ban hành quyết định 

cho phép sử dụng trở lại. 

Điều 7. Thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú 

Thọ” 

1. Thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” trong các 

trường hợp sau: 

- Khi tổ chức, cá nhân không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, 

có văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận kèm bản gốc Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng nhãn hiệu.  

- Sau thời hạn 06 tháng bị đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu mà tổ chức, 

cá nhân vẫn chưa khắc phục xong được vi phạm. 

- Khi chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú 

Thọ” bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc bị giải thể, phá sản theo quy định 

của pháp luật. 

2. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ của tổ chức, cá nhân đề nghị hoặc báo cáo của Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng chứng minh tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu 

tư, bị giải thể, phá sản hoặc chưa khắc phục xong vi phạm trong thời gian bị tạm 

đình chỉ quyền sử dụng nhãn hiệu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban 

hành quyết định thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

của tổ chức, cá nhân đó. 

3. Khi bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu, tổ chức, cá 

nhân phải dừng ngay việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kì hình thức 

nào. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận thì sau 02 năm kể từ ngày bị 

thu hồi mới được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ” nếu đáp ứng đủ các điều kiện. 

 

  

 



 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”, các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân sản xuất kinh doanh chè 

trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc các nội dung của Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, trường hợp gặp khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công 

nghệ để được xem xét điều chỉnh, sửa đổi quy chế cho phù hợp./. 
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